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NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY KIM ANH (ROSA LAEVIGATA MICHX.)  

BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM  
  

Phó Thị Thúy Hằng
*
, Hoàng Thị Cúc

 

Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên  

 

TÓM TẮT 
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu nhân giống bằng phương pháp giâm hom từ hom cành của  

cây Kim anh tại Thái Nguyên. Vật liệu nghiên cứu được thu hái tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Hom bánh tẻ cho khả năng nhân giống tốt hơn hom non và 

hom già trong cùng thời gian nghiên cứu. Mặt khác, khi sử dụng 02 chất điều hòa sinh trưởng là 

IBA và NAA ở các nồng độ khác nhau (100 ppm, 150 ppm, 200 ppm) cho thấy: Chất NAA nồng 

độ 100 ppm có khả năng ảnh hưởng tốt nhất đến tỷ lệ sống và ra rễ của hom. Ngoài yếu tố loại 

hom và nồng độ chất điều hòa sinh trưởng thì giá thể cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ sống, tỷ lệ ra rễ, số 

rễ trên hom như sau: Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá thể đất đồi+đất vi sinh+xơ dừa+cát 

(1:1:1:1) là giá thể tốt nhất: Tỷ lệ hom ra chồi mầm đạt 90%; tỷ lệ hom ra rễ đạt 86,67%; số rễ 

trung bình/hom trồng thực đạt 13,67. Sau 60 ngày giâm hom, tỷ lệ cây hom đạt tiêu chuẩn xuất 

vườn là 83,33%, chiều cao chồi mầm đạt 6,48 cm, số lá/thân là 10,02 chiếc. Sau 60 ngày thực địa, 

cây sinh trưởng và phát triển tốt, không có đặc điểm hình thái khác biệt so với cây Kim anh bản 

địa tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

Từ khóa: giâm  hom, nhân giống cây Kim anh, cây Kim anh, chất kích thích sinh trưởng 
 

ĐẶT VẤN ĐỀ
*
 

Cây Kim anh có tên khoa học là (Rosa 

laevigata Michx.). Kim anh thuộc loại cây bụi 

gai, ưa sáng và ưa ẩm. Cây thường mọc trên 

các đồi cây bụi thấp hoặc các khu đất trống ở 

chân núi đá vôi và bờ nương rẫy. Cây Kim 

anh phân cành nhiều, mọc thành bụi, có thể 

dài 7- 10 m. Thân cành nhẵn có vỏ màu nâu 

hoặc xám nhạt, có gai cong. Lá Kim anh là lá 

kép, mọc so le. Mỗi lá gồm 3 lá chét dài hình 

bầu dục hoặc hình trứng, đầu lá nhọn, mép 

khía răng cưa; mặt trên của lá nhẵn bóng màu 

lục sẫm; mặt dưới có màu nhạt hơn, đôi khi 

có ít gai thẳng ở gân chính, lá chét tận cùng 

lớn và có cuống dài hơn; cuống lá kép có rãnh 

ở mặt trên và gai nhỏ. 

Kim anh có hoa to, màu trắng, mùi thơm nhẹ. 

Hoa mọc riêng lẻ ở đầu cành. Cuống hoa dày, 

phủ đầy lông cứng màu vàng nhạt. Đài hoa có 

phiến thuôn hẹp, có lông cứng. Kim anh có 

tràng hoa mỏng, có nhiều nhị màu vàng. 

Quả Kim anh to, hình trứng (quả giả do đế 

hoa lõm hình thành), dài 1,5 – 3 cm, rộng 1- 

1,5 cm. Bên ngoài quả có lông dạng gai cứng; 

khi chín quả có màu vàng nâu, vàng da cam 
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hoặc đỏ nhạt. Bên trong quả có nhiều hạt hình 

thon dẹt, màu vàng nâu nhạt. Mùa hoa Kim 

anh từ tháng 3- 6. Mùa quả từ tháng 9-11 [1]. 

Cây Kim anh thuộc họ Hoa hồng (Rosaceae), 

là một trong những loài cây đã được sử dụng 

trong y học cổ truyền đề làm thuốc chữa 

bệnh. Bộ phận dùng làm thuốc chủ yếu là quả 

(thường gọi là Kim anh tử) có tác dụng chữa 

di tinh, đái rắt, bạch đới, ho mạn tính, chữa 

phong, tê bại, đau nhức tay chân… Y học 

hiện đại coi Kim anh là một nguồn vitamin C 

quan trọng, làm thuốc tăng cường sức đề 

kháng của cơ thể và cầm máu [3];[7]. 

Ở Việt Nam, cây Kim anh phân bố ở khu vực 

miền núi phía bắc như: Cao Bằng, Lạng Sơn 

và khu vực giáp ranh với Trung Quốc. Hiện 

nay, nhu cầu sử dụng quả Kim anh làm thuốc 

ngày càng cao song sản lượng quả Kim anh 

thu hái từ rừng tự nhiên không đáp ứng đủ 

nhu cầu thị trường trong nước, mà chủ yếu 

phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Do đó, việc 

nhân giống cây Kim anh bằng phương pháp 

giâm hom là thực sự cần thiết nhằm bảo tồn 

nguồn gen và tạo ra cây giống đảm bảo chất 

lượng, số lượng để mở rộng diện tích trồng 

cây Kim anh trong tương lai tại khu vực 

nghiên cứu. 
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Hình 1. Hình ảnh hoa, quả, hạt Kim anh 

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu nghiên cứu 

Vật liệu nghiên cứu: Là hom thân cây Kim 

anh được thu hái từ các đồi cây bụi tự nhiên 

tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cây 

được lấy hom là những cây không bị sâu 

bệnh, có chiều cao từ 1 m trở lên. 

Sau khi cắt cành lấy hom được bảo quản bằng 

cách dùng bẹ chuối tươi bọc để giữ ẩm và vận 

chuyển bằng ô tô về Thái Nguyên.  

Địa điểm nghiên cứu: Tại vườn ươm tổ 11A - 

phường Tân Lập – TP. Thái Nguyên. 

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 1 năm 2017 

đến tháng 4/2018. 

Nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu này tập trung vào các nội dung 

sau: Ảnh hưởng của tuổi hom đến sự phát 

sinh chồi và ra rễ của hom Kim anh; ảnh 

hưởng của mùa vụ đến khả năng giâm hom 

Kim anh; ảnh hưởng của loại và nồng độ các 

chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng phát 

sinh chồi và ra rễ của hom; ảnh hưởng của giá 

thể đến sự phát sinh chồi và ra rễ của hom; 

đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển 

của cây hom sau khi trồng. 

Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của tuổi hom đến 

sự phát sinh chồi và ra rễ của hom Kim anh 

Thí nghiệm được thực hiện với ba loại hom là 

hom già, hom bánh tẻ, hom non, trong đó:  

- Hom non được chọn từ các đoạn thân có 

chứa mắt ngủ ở phần ngọn, có màu xanh nhạt, 

đường kính khoảng  0,5 cm – 0,75 cm.  

- Hom bánh tẻ được chọn từ các đoạn thân có 

chứa mắt ngủ ở giữa, thường có màu xanh 

thẫm, đường kính khoảng 0,7 cm – 1 cm; 

- Hom già gồm các đoạn thân có mắt ngủ ở 

phần gốc, có màu nâu sẫm, đường kính 

khoảng 1 cm – 1,5 cm;  

Hom có độ dài từ 15 - 20 cm, có từ 3 đến 4 

mắt ngủ. Thí nghiệm thực hiện trên bầu cát, 

kích thước bầu là 8 x 12 cm. Thí nghiệm được 

bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ 3 lần lặp, 

30 hom/công thức/lần lặp. Tổng số hom thí 

nghiệm là 270 hom. Hom được cắm vào bầu 

cát và được che nắng bằng lưới đen. Trước 

khi tiến hành cắm hom, bầu cát được xử lý 

nấm bệnh bằng thuốc Benlat-C nồng độ 0,3% 

(3 g/lít nước) tưới trước khi cắm hom 12 h. 

Hàng ngày tưới nước giữ ẩm. Số liệu được 

thu thập 30 ngày/lần nhằm xác định tỷ lệ hom 

sống (chết), tỷ lệ hom ra rễ, số rễ/hom. 

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của mùa vụ đến 

khả năng giâm hom Kim anh 

Thí nghiệm được thực hiện với loại hom tốt 

nhất từ kết quả ở nội dung 1. Thí nghiệm thực 

hiện trên bầu cát có kích thước 8 x 12 cm, 

được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ 3 lần 

lặp, 30 hom/công thức/lần lặp. Tổng số hom 

thí nghiệm là 270 hom. Hom được cắm vào 

bầu cát và được che nắng bằng lưới đen. 

Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của loại và nồng độ 

các chất điều hòa sinh trưởng đến sự phát sinh 

chồi và ra rễ của hom  

Thí nghiệm được thực hiện với hai loại chất 

điều hòa sinh trưởng là IBA (axit indol 

butiric) và NAA (axit naphtalen axetic) ở 

dạng nước với các nồng độ khác nhau 100 

ppm; 150 ppm; 200 ppm. Hom thí nghiệm là 

loại hom tốt nhất từ kết quả ở nội dung 1, 

kích thước hom từ 15 - 20 cm. Các thí nghiệm 

được thực hiện trên bầu cát, kích thước bầu là 

8 x 12 cm, được bố trí theo khối ngẫu nhiên 
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đầy đủ 3 lần lặp, 30 hom/công thức/lần lặp. 

Tổng số hom thí nghiệm là 270 hom. Đối 

chứng là các hom không xử lý với các chất 

kích thích ra rễ IBA và NAA. Hom được 

nhúng vào thuốc ở các nồng độ khác nhau, 

sau đó được cắm vào bầu cát và được che 

nắng bằng lưới đen. Trước khi tiến hành cắm 

hom, bầu cát được xử lý nấm bệnh bằng thuốc 

Benlat-C nồng độ 0,3% (3 g/lít nước) tưới 

trước khi cắm hom 12 h. Các thí nghiệm được 

đảm bảo đồng đều về ánh sáng, nhiệt độ, độ 

ẩm (tưới nước 02 lần/ngày (sáng, chiều) dưới 

dạng phun sương), tưới 2 lít/m
2
/lần [1]. Số 

liệu được thu thập 30 ngày/lần, xác định tỷ lệ 

sống (chết), tỷ lệ hom ra rễ, số rễ/hom. 

Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng của giá thể đến sự 

phát sinh chồi và ra rễ của hom 

Thí nghiệm được thực hiện với bốn giá thể 

khác nhau (GT) để giâm hom: GT1: Đất vi 

sinh thành phẩm+cát (1:1); GT2: Đất đồi 

trung du+cát (1:1); GT3: Đất đồi trung du+đất 

vi sinh thành phẩm+cát (1:1:1); GT4: Đất đồi 

trung du+đất vi sinh thành phẩm+xơ dừa+cát 

(1:1:1:1) và giá thể đối chứng (ĐC: Cát sạch 

ẩm). Hom sử dụng trong thí nghiệm là hom 

tốt nhất từ thí nghiệm 1 và nồng độ chất điều 

hòa sinh trưởng tốt nhất lấy từ kết quả nghiên 

cứu trong thí nghiệm 3. Thí nghiệm được bố 

trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ 3 lần lặp, 30 

hom/công thức/lần lặp. Tổng số hom thí 

nghiệm là 270 hom.  

Thí nghiệm 5: Đánh giá khả năng sinh trưởng 

và phát triển của cây hom sau khi trồng 

Sau 60 ngày giâm hom, cây hom có chiều cao 

chồi mầm đạt 6,48 cm (chiều cao cây khoảng 

23,48 cm); số lá/thân là 10,02; cây hom  khỏe, 

thời điểm này cây hom đã đủ tiêu chuẩn xuất 

vườn. Cây hom được trồng thuần loài trên đất 

đồi trống, nơi có đầy đủ ánh sáng, mật độ 

trồng: 4 cây/m
2
, kích thước hố trồng 30 x 30 

cm. Sau khi trồng, trong 10 ngày đầu tiên cây 

được tưới nước đều đặn mỗi ngày đảm bảo độ 

ẩm đất khoảng 65%-70%. Sau đó, không tưới 

nước hoặc bón phân bổ sung cho cây. Cây 

được tưới nhờ nước mưa tự nhiên. Sau 60 

ngày trồng thực địa, theo dõi các chỉ tiêu như: 

Tỷ lệ cây hom sống, chiều cao cây, đường 

kính thân, số chồi/cây, màu sắc và hình thái 

lá… Các chỉ tiêu theo dõi được so sánh với các 

chỉ tiêu tương ứng của cây Kim anh bản địa 

được thu hái từ đồi cây bụi tự nhiên tại huyện 

Trùng Khánh - tỉnh Cao Bằng. 

Các chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp theo dõi  

Các chỉ tiêu theo dõi như: Tỷ lệ hom sống, tỷ 

lệ ra rễ, chiều dài rễ được tính toán theo công 

thức sau: Tỷ lệ hom ra rễ = (Số hom ra rễ/số 

hom thí nghiệm) x 100%; số rễ/hom = tổng số 

rễ của các hom/tổng số hom ra rễ; chiều dài 

trung bình rễ = tổng chiều dài các rễ của các 

hom/tổng số rễ của các hom ra rễ… Số liệu 

được thu thập 30 ngày/lần. 

Phương pháp xử lí số liệu: Số liệu thu thập 

được tổng hợp và xử lý bằng Excel để xác định 

các chỉ số thống kê như: Trung bình mẫu (X), 

phương sai (σ
2
), độ lệch chuẩn (σ), và sai số 

trung bình mẫu (mX) với n ≥ 30, α = 0,05 [4]. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Ảnh hưởng của tuổi hom đến sự phát sinh 

chồi và ra rễ của hom Kim anh 

Kết quả được trình bày ở bảng 1 và hình 2. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của tuổi hom đến sự phát sinh chồi và ra rễ của hom 

Tuổi hom/chỉ tiêu Hom già Hom bánh tẻ Hom non 

Thời gian bắt đầu nảy chồi (ngày) 6,78 ± 0,42 6,05 ± 0,51 6,51 ± 0,37 

Tỷ lệ hom sống (%) 76,67 ± 0,04 86,67 ± 0,07 43,33 ± 0,05 

Tỷ lệ hom ra chồi (%) 56,67 ± 0,08 76,67 ± 0,06 33,33 ± 0,07 

Số chồi/hom (cái) 1,36 ± 0,51 2,03 ± 0,46 1,5 ± 0,63 

Chiều cao chồi (mm) 10,7 ± 0,76 12,75 ± 0,38 12,48 ± 0,45 

Đường kính chồi (mm) 1,83 ± 0,52 2,09 ± 0,47 1,72 ± 0,38 

Tỷ lệ hom ra rễ (%) 56,67 ± 0,09 70,01 ± 0,05 33,33 ± 0,07 

Số rễ/hom 4,53 ± 0,73  6,90 ± 0,85 1,77 ± 0,56 

Chiều dài rễ (mm) 30,3 ± 0,67 40,03 ± 0,43 23,97 ± 0,92 
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Kết quả bảng 1 cho thấy, các chỉ tiêu nghiên 

cứu của hom bánh tẻ đều cao hơn so với hom 

non và hom già. Cụ thể: Tỷ lệ hom sống đạt 

86,67%; tỷ lệ hom ra chồi đạt 76,67%; chồi 

mầm mập, phát triển tốt; tỷ lệ hom ra rễ đạt 

70,01%; số rễ/hom đạt 6,9 rễ. Như vậy, hom 

bánh tẻ cho khả năng nhân giống tốt hơn hom 

non và hom già. Kết quả này phù hợp với kết 

quả của Vũ Thị Bích Hậu (2016) [2], Bùi 

Đình Nhạ (2016) [5] và Dương Đức Trình 

(2011) [6] khi giâm hom cây Hồng diệp và 

Trà hoa vàng. 

   
Hom non Hom bánh tẻ Hom già 

Hình 2. Ảnh hưởng của tuổi hom đến sự phát sinh 

chồi và ra rễ của hom 

Ảnh hưởng của mùa vụ đến khả năng giâm 

hom cây Kim anh 

Kết quả được trình bày trong bảng 2. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của mùa vụ đến sự phát sinh chồi và ra rễ của hom 

Chỉ tiêu/Mùa vụ Mùa xuân Mùa hạ Mùa thu Mùa đông 

Tỷ lệ hom sống 85,67 ± 0,02 84,03 ± 0,03 80,43 ± 0,01 70,02 ± 0,01 

Tỷ lệ hom ra chồi 74,33 ± 0,01 72,67 ± 0,01 70,33 ± 0,03 60,25 ± 0,01 

Tỷ lệ hom ra rễ 70,90 ± 0,02 65,67 ± 0,02 52,05 ± 0,03 30,21 ± 0,02 

Số lượng rễ/hom 6,01 ± 0,01 5,25 ± 0,02 4,21 ± 0,01 2,67 ± 0,01 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mùa vụ có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng phát sinh chồi mầm và ra 

rễ của hom Kim anh. Trong đó, mùa xuân thuận lợi nhất cho việc giâm hom. Mùa đông khả năng 

nhân giống bằng hom rất thấp (tỷ lệ hom ra rễ đạt 30,21%). Khi nhiệt độ quá thấp (mùa đông) 

làm ức chế quá trình phát sinh chồi mầm và ra rễ của hom.  

Ảnh hưởng của loại và nồng độ các chất điều hòa sinh trưởng đến sự phát sinh chồi và ra rễ 

của hom 

Kết quả được trình bày ở bảng 3 và hình 3. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của loại và nồng độ các chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng giâm hom cây Kim anh 

Hóa chất/chỉ tiêu nc ĐC 
NAA (nồng độ (ppm)) IBA (nồng độ (ppm)) 

100 150 200 100 150 200 

Tỷ lệ hom sống (%) 86,67±0,34 90,00±0,55 86,67±0,16 83,33±0,24 86,67±0,32 86,67±0,23 83,33±0,45 

Tỷ lệ hom ra chồi (%) 76,67±0,42 86,67±0,26 83,33±0,22 73,76±0,56 80,00±0,45 76,67±0,17 73,33±0,28 

Số chồi/hom (cái) 2,03±0,71 2,43±0,82 2,32±0,64 1,94±0,46 2,15±0,27 2,09±0,73 1,71±0,19 

Chiều cao chồi (mm) 12,75±1,34 20,14±1,46 17,22±0,82 16,05±1,27 15,58±0,71 15,31±1,33 14,24±0,80 

Đường kính chồi(mm) 2,09±0,55 2,86±0,73 2,73±0,81 2,54±0,46 2,62±0,70 2,45±0,82 2,39±0,31 

Tỷ lệ hom ra rễ (%) 70,01±0,64 83,33±0,42 76,67±0,19 74,22±0,45 74,56±0,26 71,33±0,17 70,54±0,55 

Số rễ/hom 6,90±0,82 12,07±0,34 10,33±0,80 8,67±0,74 9,47±0,91 9,03±0,65 8,23±0,71 

Chiều dài rễ (mm) 40,03±1,24 56,03±0,91 52,67±1,45 48,87±0,83 53,63±0,62 51,33±1,18 42,13±0,57 

    

NAA 100ppm NAA 150ppm IBA 100ppm         NAA 100ppm Toàn vườn 

Hình 3. Ảnh hưởng của loại và nồng độ các chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng giâm hom 

Kết quả bảng 3 cho thấy, khả năng phát sinh chồi và ra rễ của hom bị ảnh hưởng bởi loại và nồng 

độ chất kích thích. Chất điều hòa sinh trưởng NAA cho hiệu quả giâm hom tốt hơn IBA (cùng 

một nồng độ nhưng các chỉ tiêu nghiên cứu ở NAA đều cao hơn IBA và cao hơn đối chứng). 
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Trong đó, chất NAA ở nồng độ 100 ppm cho khả năng giâm hom tốt nhất: Tỷ lệ hom ra chồi 

mầm đạt 86,67%; số chồi/hom đạt 2,43 chồi; tỷ lệ hom ra rễ đạt 83,33%; số rễ trung bình/hom 

đạt 12,07 rễ; cây hom sinh trưởng tốt; chồi mầm mập (đường kính chồi mầm 2,86 mm); bộ rễ 

khỏe (chiều dài rễ 56,03 mm). 

Bảng 4. Ảnh hưởng của giá thể đến sự phát sinh chồi và ra rễ của hom 

Giá thể/chỉ tiêu ĐC GT1 GT2 GT3 GT4 

Thời gian nảy chồi (ngày) 4,36±0,65 5,13±0,71 5,33±0,52 4,4±0,63 4,03±0,42 

Tỷ lệ hom sống (%) 90,00±0,04 90,00±0,05 90,00±0,03 93,33±0,05 93,33±0,08 

Tỷ lệ hom ra chồi (%) 86,67±0,09 80,00±0,04 83,33±0,08 86,67±0,05 90,00±0,07 

Số chồi/hom (cái) 2,43±0,71 2,17±0,65 2,43±0,52 2,47±0,43 2,67±0,67 

Chiều cao chồi (mm) 20,14±0,48 19,00±0,74 18,60±0,45 20,03±0,22 21,57±0,52 

Đường kính chồi (mm) 2,46±0,72 2,97±0,27 2,93±0,56 3,05±0,82 3,52±0,33 

Tỷ lệ hom ra rễ (%) 83,33±0,06 83,33±0,04 80,00±0,03 83,33±0,05 86,67±0,07 

Số rễ/hom 12,07±0,61 12,37±0,55 11,67±0,52 13,07±0,47 13,67±0,82 

Chiều dài rễ (mm) 56,03±0,48 58,13±0,35 55,03±0,81 58,77±0,27 60,13±0,73 

Cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn (%) 56,67±0,05 76,67±0,07 73,33±0,07 80,00±0,09 83,33±0,06 

ĐC: Cát sạch ẩm; GT1:Đất vi sinh+cát (1:1); GT2: Đất đồi+cát (1:1); GT3: Đất đồi+đất vi sinh+cát 

(1:1:1); GT4: Đất đồi+đất vi sinh+xơ dừa+cát (1:1:1:1) 

Ảnh hưởng của giá thể đến sự phát sinh 

chồi và ra rễ của hom 

Cây Kim anh thích hợp với đất feralit đỏ vàng 

có đặc tính thoáng khí, thoát nước, nghèo 

dinh dưỡng. Vì vậy, các giá thể nghiên cứu 

được bổ sung thêm cát để tạo độ thoáng khí, 

thoát nước cho bầu ươm. Kết quả được trình 

bày ở bảng 4 và hình 4. 

  
Giá thể GT4 Giá thể GT1 

Hình 4. Ảnh hưởng của giá thể đến sự phát sinh 

chồi và ra rễ của hom Kim anh 

Dẫn liệu bảng 4 cho thấy, có sự khác nhau về 

các chỉ tiêu nghiên cứu ở các giá thể. Giá thể 

GT4 cho kết quả giâm hom tốt nhất. Các chỉ 

tiêu nghiên cứu trên giá thể này đều cao hơn ở 

các giá thể khác và cao hơn đối chứng. Cụ 

thể: Giá thể GT4 có tỷ lệ hom ra chồi mầm 

đạt 90,00%; số chồi trung bình/hom đạt 

2,67chồi; tỷ lệ hom ra rễ đạt 86,67%; số rễ 

trung bình/hom đạt 13,67 rễ. Cây hom trên 

giá thể GT4 phát triển tốt: Chồi mầm mập 

(đường kính chồi mầm 3,52 mm); bộ rễ khỏe 

và dài (chiều dài rễ 60,13 mm). Cây hom trên 

các giá thể đạt tiêu chuẩn xuất vườn có tỷ lệ 

từ 56,67% đến 83,33%. Trong đó, cao nhất là 

giá thể GT4 là 83,33%. Như vậy, giá thể gồm: 

Đất đồi + đất vi sinh + xơ dừa + cát (1:1:1:1) 

là giá thể tốt nhất cho giâm hom cây Kim anh. 

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát 

triển của cây hom sau khi trồng thực địa  

Kết quả trình bày ở bảng 5 và hình 5. 

Kết quả bảng 5 cho thấy, sau 60 ngày trồng 

thực địa cây hom Kim anh có khả năng sinh 

trưởng và phát triển tốt. Các chỉ tiêu nghiên 

cứu như: Đường kính chồi, chiều cao chồi, số 

chồi/cây, số lá/cây… đều tăng từ 171,88% 

đến 984,72% so với các chỉ tiêu tương ứng tại 

thời điểm cây hom đủ tiêu chuẩn xuất vườn 

ươm. Các đặc điểm màu sắc, hình thái thân-lá 

không có gì khác biệt so với cây Kim anh bản 

địa - cây được thu hái tại huyện Trùng Khánh, 

tỉnh Cao Bằng. Điều đó chứng tỏ, quá trình 

giâm hom không làm thay đổi các đặc điểm 

sinh lý, sinh hóa của cây. Đồng thời, bước 

đầu cho phép xác định điều kiện thổ nhưỡng, 

khí hậu Thái Nguyên phù hợp cho việc trồng 

cây Kim anh bằng phương pháp giâm hom. 

Tuy nhiên, cần tiếp tục theo dõi sự sinh 

trưởng-phát triển của cây, sự ra hoa, tạo quả, 

năng suất quả, chất lượng quả, hàm lượng 

hợp chất trong quả… Cần có những nghiên 

cứu sâu hơn về thành phần đất, tính chất đất, 

điều kiện khí hậu Thái Nguyên có phù hợp 

với việc trồng cây Kim anh trên diện rộng. 
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Bảng 5. Khả năng sinh trưởng và phát triển của cây hom sau 60 ngày trồng thực địa 

Thời gian Cây hom khi xuất vườn Cây hom sau 60 ngày 

trồng thực địa 

(%) so khi 

xuất vườn 

Tỷ lệ hom sống(%) 100 96,67 96,67 

Số chồi/cây(cái) 2,67 ± 0,52 4,52 ± 0,63 209,26 

Chiều cao chồi(cm) 6,48 ± 0,81 63,81 ± 0,75 984,42 

Đường kính chồi (mm) 10,56 ± 0,57 18,15 ± 0,68 171,88 

Màu sắc, hình thái chồi Chồi mầm mập, xanh nhạt Thân leo nhỏ, màu xám 

nhạt, có gai cong 

 

Số lá/cây (cái) 10,02 ± 0,54 47,15 ± 0,63 470,56 

Màu sắc, hình thái lá Xanh nhạt, lá kép gồm 3 lá 

chét, hình bầu dục 

Màu lục đậm, lá kép gồm 3 

lá chét dài, hình trứng, mép 

có răng cưa nhọn. 

 

  

Hình 5. Cây Kim anh được trồng ngoài thực địa 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

- Hom bánh tẻ cho khả năng nhân giống tốt 

hơn hom non và hom già.  

- Mùa xuân phù hợp nhất để giâm hom Kim anh. 

- Khi hom được xử lý bởi NAA 100 ppm cho 

khả năng nhân giống tốt nhất. 

- Giá thể đất đồi + đất vi sinh + xơ dừa + cát 

tỷ lệ (1:1:1:1) là giá thể phù hợp nhất cho 

giâm hom cây Kim anh.   

- Sau 60 ngày trồng thực địa, tốc độ sinh 

trưởng về chiều dài thân là 984,42%; số 

lá/thân là 47,15 (lá) tăng 470,56% so với thời 

điểm cây xuất vườn và cây Kim anh trồng tại 

Thái Nguyên, không có sự khác biệt về đặc 

điểm hình thái so với cây bản địa được thu hái 

tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

Kiến nghị 

- Tiếp tục đánh giá cây Kim anh được tạo ra 

bằng phương pháp giâm hom khi trồng thực 

địa tại tỉnh Thái Nguyên về các chỉ tiêu như: 

Sự sinh trưởng - phát triển, sự ra hoa, tạo quả, 

năng suất quả, chất lượng quả, hàm lượng 

hợp chất trong quả… 
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SUMMARY 

RESEARCH ON PROPAGATION OF ROSA LAEVIGATA MICHX.  

BY STEM CUTTINGS METHOD 
 

Pho Thi Thuy Hang
*
, Hoang Thi Cuc 

University of Medicine and Pharmacy - TNU 

 
The article presents the propagation research results of Rosa Laevigata Michx. in Thai Nguyen by 

using stem cuttings method. The research material was collected in Trung Khanh district, Cao 

Bang province. The propagation results has shown that: in the same study period the softwood 

stem propagate new plants better than brand new stem or fully mature stem. The two rooting 

hormones IBA and NAA applied to the cuttings in different doses (100 ppm, 150 pm, 2200 ppm) 

also gave different results. The NAA in 100 ppm dose has released the best effect on stem’s 

survival and rooting percentage. Apart from stem type and auxin group hormones, the substrates 

also determined the survival and rooting rate. Of many substrates tested, the 1:1:1:1 ( in volume) 

hilly land: organic soil: coir: sand substrate produced the longest roots and highest root quality. 

The rate of cuttings shooting reached 90% while the rate of cuttings rooting is 86.67%. The 

average number of roots per stem is 13.67. After 60 days of stem cuttings, the new generated 

plants rate that meet the transplanted standard is 83.33%. The shoot reaches 6.48 cm height and the 

number of the leaf per stem is 10.02 pieces. Since 60 days from transplanted time, the new 

generated plants grow in good quality with no different in morphological characteristic in 

compared to native Rosa Laevigata Michx. in Trung Khanh district, Cao Bang province. 

Keywords: cuttings, propagation of Rosa Laevigata Michx, Rosa Laevigata Michx, growth 

stimulant 
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